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Câu 1: Tiến hành giao thoa bằng ánh sáng tổng hợp của hai bức xạ có bước sóng 
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. Khoảng cách giữa hai khe Y-âng là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là

2 m. Bề rộng trường giao thoa L = 2,5cm. Hỏi trên trường giao thoa quan sát thấy bao nhiêu vân sáng?

A.  73 vân sáng
B.  43 vân sáng
C.  62 vân sáng
D.  41 vân sáng

Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe I-âng cách nhau 0,5mm, ánh sáng có bước sóng λ = 5.10-7m , màn ảnh cách hai khe 2m. Vùng giao thoa trên màn rộng 17mm thì số vân sáng quan sát được trên màn là:

A.  10
B.  9
C.  7 
D.  8

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A.  Tia hồng ngoại bị lệch trong điện trường và từ trường.

B.  Tia hồng ngoại do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra.

C.  Tia hồng ngoại là là một bức xạ đơn sắc có màu hồng.

D.  Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 µm.

Câu 4: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch:

A.  Tăng lên 2 lần.
B.  Giảm đi 2 lần.
C.  Tăng lên 4 lần.
D. Giảm đi 4 lần.

Câu 5: Chọn công thức đúng cho công thức tính khoảng vân ?

A.  
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Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 100cm. Bước sóng ánh sáng dùng làm thí nghiệm là 
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. Vị trí vân tối thứ 5 là?

A.  1,125mm
B.  1,25mm
C.  0,5mm
D.  5mm

Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, biết bề rộng hai khe cách nhau 0,35mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5 m và bước sóng  λ = 0,7 μm. Tìm khoảng cách 2 vân sáng liên tiếp.

A.  1,5mm
B.  4 mm
C.  2 mm
D.  3 mm

Câu 8:  Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C = 16nF và cuộn cảm L = 25mH. Tần số góc của mạch dao động là:

A.  ω = 5.10-5 rad/s.
B.  ω = 5.104 rad/s.
C.  ω = 200 rad/s.
D.  ω = 300 rad/s.

Câu 9: Tia X được tạo ra bằng cách nào sau đây ?

A.  Cho một chùm electron chậm bắn vào một kim loại.

B.  Cho một chùm electron nhanh bắn vào một kim loại khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn.

C.  Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn.

D.  Chiếu tia hồng ngoại vào một kim loại.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A.  Bức xạ tử ngoại có tần số cao hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.

B.  Bức xạ tử ngoại có chu kỳ lớn hơn chu kỳ của bức xạ hồng ngoại.

C.  Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đỏ.

D.  Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tần số của tia sáng vàng.

Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 
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. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn là 2 m. Trên màn tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có vân sáng của những bức xạ nào?

A.  Hai bức xạ có bước sóng 
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B.  Hai bức xạ có bước sóng 
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C.  Hai bức xạ có bước sóng 
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D.  Hai bức xạ có bước sóng 
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Câu 12: Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây ?

A.  Mạch thu sóng điện từ.
B.  Mạch khuếch đại.

C.  Mạch tách sóng.
D.  Mạch biến điệu.

Câu 13: Thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc đối với khe Young. Trên màn ảnh, bề rộng của 10 khoảng vân đo được là 1,6 cm. Tại điểm A trên màn cách vân chính giữa một khoảng x = 4 mm, ta thu được

A.  vân tối thứ 3 kể từ vân sáng chính giữa.
B.  vân tối thứ 2 kể từ vân sáng chính giữa.

C.  vân sáng bậc 2.
D.  vân sáng bậc 3.

Câu 14: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số các sóng điện từ sau:

A.  Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng thấy được.

B.  Ánh sáng thấy được, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.

C.  Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại.

D.  Tia tử ngoại, ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại.

Câu 15: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến?

A.  Chiếc điện thoại di động.
B.  Máy thu hình (Ti vi).
C.  Cái điều khiển ti vi.
D.  Máy thu thanh.

Câu 16: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L =1mH và một tụ điện có điện dung

C = 0,1μF. Mạch thu được sóng điện từ có tần số nào sau đây?

A.  31830,9Hz.
B.  15915,5Hz.
C.  15,9155Hz.
D.  503,292Hz.

Câu 17: Quang phổ liên tục được phát ra khi nào ?

A.  Khi nung nóng chất rắn, chất lỏng, chất khí có áp suất lớn.

B.  Khi nung nóng chất rắn.

C.  Khi nung nóng chất rắn, chất lỏng, chất khí.

D.  Khi nung nóng chất rắn và chất lỏng.

Câu 18:  Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

A.  Tia tử ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang.

B.  Tia tử ngoại có khả năng đâm xuyên.

C.  Tia tử ngoại có tác dụng sinh lý.

D.  Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.

Câu 19: Tìm phát biểu sai về kết quả thí nghiệm tán sắc của Niu-tơn đối với ánh sáng trắng qua lăng kính.

A.  Tia tím có phương truyền lệch nhiều nhất so với các tia khác

B.  Chùm tia ló có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

C.  Tia tím bị lệch về phía đáy, tia đỏ bị lệch về phía ngược lại.

D.  Tia đỏ lệch phương truyền ít nhất so với các tia khác

Câu 20: Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia X ?

A.  Huỷ tế bào.
B.  làm ion hoá không khí.

C.  Gây ra hiện tượng quang điện.
D.  Xuyên qua tấm chì dày hàng cm.

Câu 21: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 2nF, 
(lấy π2 = 10). Chu kỳ dao động của mạch là:

A.  1,26.10-5 s
B.  2.10-5 s
C.  1,26.105 s
D.  2,6.105 s

Câu 22: Sự biến thiên của dòng điện i trong mạch dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của  điện tích q của một bản tụ điện.

A.  i trễ pha 
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 so với q.
B.  i sớm pha 
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C.  i ngược pha với q.


D.  i cùng pha với q.

Câu 23: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

A.  Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt.

B.  Vật có nhiệt độ trên 30000C phát ra tia tử ngoại rất mạnh.

C.  Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

D.  Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp thụ.

Câu 24: Hiện tượng tán sắc xảy ra do ánh sáng trắng là một hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc khác nhau và còn do nguyên nhân nào dưới đây.

A.  lăng kính bằng thuỷ tinh.

B.  lăng kính không đặt ở góc lệch cực tiểu.

C.  chiết suất của mọi chất - trong đó có thuỷ tinh - phụ thuộc bước sóng của ánh sáng.

D.  lăng kính có góc chiết quang quá lớn.

Câu 25: Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe 
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 cách nhau 1 mm và cách màn hứng vân giao thoa 2m . Chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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. Tại vị trí cách vân trung tâm 5 mm có vân sáng hay vân tối, bậc bao nhiêu

A.  Vân sáng bậc 4
B.  Vân tối thứ 3
C.  Vân tối thứ 4
D.  Vân sáng bậc 5

Câu 26: Một mạch dao động LC lí tưởng, điên tích trên tụ biến thiên theo phương trình: 
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 (với t đo bằng giây). Thời điểm đầu tiên năng lượng điện trường trong tụ điện bằng năng lượng từ trường trong cuộn dây là:

A.  187
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B.  1,496
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C.  7,48
[image: image21.wmf]s

m


D.  74,8
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Câu 27: Quang phổ vạch được phát ra khi nào ?

A.  Khi nung nóng một chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

B.  Khi nung nóng một chất lỏng hoặc khí.

C.  Khi nung nóng một chất khí ở áp suất thấp.

D.  Khi nung nóng một chất rắn, lỏng hoặc khí.

Câu 28: Tia hồng ngoại

A.  không phải là sóng điện từ.
B.  được ứng dụng để sưởi ấm.

C.  là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng.
D.  không truyền được trong chân không.

Câu 29: Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp qua lăng kính, chùm tia ló gồm nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Hiện tượng đó được gọi là:

A.  Phản xạ ánh sáng
B.  Tán sắc ánh sáng

C.  Khúc xạ ánh sáng
D.  Giao thoa ánh sáng

Câu 30: Cho ánh sáng từ một nguồn qua máy quang phổ thì ở buồng ảnh ta thu được dải sáng có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím. Quang phổ của nguồn đó là quang phổ:

A.  Vạch phát xạ
B.  Liên tục

C.  Vạch hấp thụ
D.  Vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ
---------------- Hết ---------------
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